
 
Doanh nghiệp:...​
Tỉnh:... 

Mẫu 03/DV phụ biểu 04 
(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG CỐ ĐỊNH MẶT 
ĐẤT 

Năm... 
 

STT Tên huyện Mã huyện 

Số lượng 
kênh đến 
30/6 năm 
thực hiện 

Số liệu ước năm thực hiện Số liệu năm kế hoạch 

Ghi chú  Sản lượng 
(lượt kênh) 

Kinh phí 
(đồng) 

Sản lượng 
(lượt kênh) 

Kinh phí 
(đồng) 

1 A B 1 2 3 4 5 6 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
... Cộng:               

         
 NGƯỜI LẬP BIỂU     TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 (Ký ghi rõ họ tên)     (Ký ghi rõ họ tên) 
         
         

Ghi chú: 
- Cột (3), cột (5) kinh phí bằng Mức hỗ trợ nhân với Sản lượng (lượt kênh).​​ ​  



- Số liệu ước năm thực hiện là số liệu đã thực hiện Quý 1, 2 và số liệu ước thực hiện Quý 3, 4 của năm thực hiện.​  
- Doanh nghiệp tổng hợp số liệu Toàn quốc theo mã tỉnh, tên tỉnh với nội dung như Mẫu 03/DV Phụ biểu 04.  


